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I. TRẮC NGHIỆM (3điểm). Viết chữ cái đứng đầu phương án đúng vào bài làm đối với các câu hỏi dưới đây:

Câu 1:. Khi nào ta nhìn thấy một vật

     A. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta     
B. Khi có ánh sáng từ mắt ta truyền vào vật                   

     C. Khi vật phát ra ánh sáng
                      
D. Khi mắt không bị che khuất

Câu 2: Trong hiện tượng phản xạ ánh sáng ở gương phẳng, nếu góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ là 600 thì góc phản xạ là:  

  A. 200                               B. 300                                     C. 400                            D.  600
Câu 3: Ảnh tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất nào sau đây:

     A. Ảnh ảo, nhỏ hơn vật                                          B. Ảnh thật, lớn hơn vật   

     C. Ảnh cùng chiều với vật                                     D. Ảnh ảo, lớn hơn vật

Câu 4: So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu và vùng nhìn thấy của gương phẳng có cùng kích thước, ý kiến nào sau đây sai?:

     A. Vùng nhìn thấy của gương cầu lõm hẹp hơn so với vùng nhìn thấy của gương phẳng.

     B. Vùng nhìn thấy của gương cầu lõm rộng hơn so với vùng nhìn thấy của gương phẳng.
     C. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng hơn so với vùng nhìn thấy của gương phẳng.

     D. Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi rộng bằng vùng nhìn thấy của gương phẳng.
Câu 5: Trong các ý kiến sau, ý kiến nào đúng?
     A. Âm truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.
     B. Âm truyền được trong chân không.
     C. Âm truyền được trong các môi trường vật chất và cả trong chân không.
     D. Âm truyền tốt nhất trong chất rắn, kém nhất trong chất khí.
Câu 6: Chiếu một chùm sáng song song vào một gương phẳng, khi đó chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào sau đây?

     A. Chùm sáng hội tụ.      


B. Chùm sáng song song.

     C. Chùm sáng phân kì.      


D. Có thể là chùm hội tụ, phân kì hay song song.

II. TỰ LUẬN (7điểm).

Câu 1: (2đ). Phát biểu định luật phản xạ ánh sáng. 

Câu 2: (2đ). Vẽ ảnh A’B’ của vật AB tạo bởi gương phẳng ở hình vẽ dưới đây (Hình 1)

                                             Hình 1 [image: image1.png]



Hình 2
Câu 3: (2đ). Vật phát âm thứ nhất thực hiện được 3000 dao động trong 5 phút, vật phát âm thứ hai 

           thực hiện 900 dao động trong 18 giây. Tính:

     a). Tính tần số dao động của mỗi vật. 

     b). Vật nào phát ra âm cao hơn? Tai người có nghe được âm do vật này phát ra hay không? Vì sao?

Câu 4: (1đ). Trên Hình 2 là một gương phẳng và hai điểm M,N. Hãy trình bày cách vẽ tia tới từ         M, phản xạ trên gương phẳng rồi truyền qua điểm N.
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I. Trắc nghiệm (3đ): mỗi câu 0,5đ
       1 – A              2 – B              3 – A,C            4 – B,D            5 – A,D            6 – B          
II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ).  

            Phát biểu đúng 2 nội dung định luật phản xạ ánh sáng…………………………....….......2điểm.
Câu 2: (2đ). 

           - Vẽ được ảnh ảo A’B’ lớn bằng vật………………………………….………...…………1điểm.
           - Ảnh đối xứng với vật qua gương…………………………………….……...…………...1điểm.
Câu 3: (2đ). 
 a). - Tần số dao động của vật 1 là  3000 : 300 = 10 Hz.......................................…..............…..0,5điểm.

      - Tần số dao động của vật 2 là  900 : 18     = 50 Hz.......................................…….…...........0,5điểm.

b). - Vật 2 phát ra âm cao hơn.................................................................................….…............0,5điểm.

     - Tai người nghe được âm do vật 2 phát ra vì tần số lớn hơn 20 Hz và nhỏ hơn 20.000 Hz..0,5điểm.
Câu 4: (1đ). 

 Vì các tia sáng tới gương đều cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh của nó nên ta có cách  
vẽ như sau:                                                                                          

         - Lấy điểm M’ đối xứng với M qua gương phẳng. ……..……………….…………....…..0,5điểm.
         - Nối M’ với N cắt gương tại I, khi đó I là điểm tới. Tia MI chính là tia tới và tia IN là tia phản

            xạ cần vẽ.…………………..…………………………………………………...…….…0,5điểm.
Người ra đề                    Tổ trưởng ( nhóm trưởng)  duyệt đề                           BGH duyệt đề

  Nguyễn Viết Toàn                         Nguyễn Thị Vân Thủy                               Nguyễn Thị Thanh Huyền

MỤC TIÊU BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I

- Củng cố các kiến thức đã học

      - Rèn luyện tư duy và tính chính xác.

      - Tính trung thực, cẩn thận trong học tập và kiểm tra.
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